
THÔNG BÁO 

  Về việc trao tặng học bổng quỹ khuyến học, quỹ hội phụ huynh học sinh, sinh viên 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; học bổng của các Doanh nghiệp  
 

Căn cứ Thông báo số 2126/TB-CĐKTCN ngày 09/10/2024 về việc xét  học bổng quỹ 

khuyến học, quỹ hội phụ huynh học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Nha Trang và học bổng của các Doanh nghiệp; 

Căn cứ vào biên bản họp xét của các khoa về việc xét học bổng quỹ khuyến học, quỹ 

hội phụ huynh học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang và học 

bổng của các Doanh nghiệp; 

Hiệu trưởng thông báo về việc tổ chức trao tặng học bổng quỹ khuyến học, quỹ hội 

phụ huynh học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; học bổng 

của các Doanh nghiệp như sau: 

1. Thống nhất danh sách HSSV của các Khoa được trao tặng học bổng quỹ khuyến học, 

quỹ hội phụ huynh học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

học bổng của các Doanh nghiệp (có danh sách kèm theo). 

2. Tổ chức trao tặng: 

- Các Khoa lập kế hoạch chào cờ, tổ chức trao tặng học bổng cho HSSV khoa mình và 

gửi kế hoạch về phòng CTHSSV trước 3 ngày đồng thời thông báo HSSV có tên trong danh 

sách nhận học bổng đến phòng CTHSSV để làm thủ tục nhận học bổng. 

- Khách mời tham dự buổi trao tặng học bổng cho HSSV:  

    + Đại diện Ban Giám Hiệu:  

      * Khoa Cơ khí : Thầy Nguyễn Mạnh Hùng 

      * Khoa Điện-Điện tử : Thầy Văn Đình Thanh 

      * Khoa DL-TM, khoa KHCB, khoa CNSH&CNMT: Cô Phan Mai Phương Duyên 

    + Đại diện BCH Hội Khuyến học. 

    + Đại diện BCH Hội PHHS. 

    + Lãnh đạo phòng CTHSSV. 

- Phòng CTHSSV khi nhận kế hoạch chào cờ của khoa, có trách nhiệm gửi giấy mời 

khách mời đến buổi chào cờ để trao tặng học bổng cho HSSV của các khoa. 

 Để việc trao tặng học bổng quỹ khuyến học, quỹ hội phụ huynh học sinh, sinh viên; 

học bổng của các Doanh nghiệp được thiết thực và ý nghĩa, đề nghị các đơn vị thực hiện 

đúng nội dung thông báo trên./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

- BGH;                                                          
- Các Khoa;                                        

- Lưu: VT, PKHTC, CTHSSV.             

 

 

      Nguyễn Văn Lực                                                                                        

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Số: 2185/TB-CĐKTCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 10 năm 2024 



DANH SÁCH HSSV NHẬN HỌC BỔNG QUỸ KHUYẾN HỌC 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 
(Kèm theo Thông báo số  2185/TB-CĐKTCN ngày 17/10/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang) 

 

Stt Họ và tên Lớp  

 Kết quả học tập & rèn 

luyện năm học 2023 - 2024 

Đối tượng Khoa  
Số tiền  

học bổng 
Điểm  

học tập 

XL  

học tập 

XL Rèn 

luyện 

1 Cao Đẹp CĐ-CNTT17A 7,8 Khá Khá 
Chính sách (dân tộc thiểu số, 

miền núi, cận nghèo) 
Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

2 Sohao Ha Mỹ Trân CĐ-CNTT17A 7,4 Khá Khá Chính sách (dân tộc thiểu số, ) Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

3 Ngô Nhật Win  CĐ-CNTT16B  7,6 Khá  Tốt 

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Em hiện tại đang sống với bà nội 

78 tuổi, bà nuôi em từ nhỏ, bố em 

mất sớm, mẹ em đi lấy chồng có 

gia đình riêng. Ngoài giờ đi học 

em có đi làm thêm kiếm tiền đóng 

học phí và phụ bà. 

Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

4 Nguyễn Gia Tuyền  CĐ-CNTT16B  7,1 Khá  Tốt  
Phó bí thư, Mẹ bệnh ung thư vú, 

Ba bệnh lao phổi 
Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

5 Đinh Thị Hồng Thắm  CĐ-CNTT16B  7,4 Khá  Tốt  Lớp phó , Dân tộc Tày Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

6 Đỗ Đăng Chinh CĐ-CNTT16A 7,3 Khá Tốt Hộ cận nghèo Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

7 Nguyễn Thảo Vy CĐ-CNTT16A 7,7 Khá Tốt Khuyết tật Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

 

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
 

 



8 Huỳnh Lê Hữu Phước TC-ĐĐT17 7,3 Khá Tốt Lớp trưởng Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

9 Võ Duy Anh  CĐ-ĐCN16A  6,7  TBK Khá 
Có mẹ đang mắc bệnh hiểm 

nghèo 
Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

10 Nguyễn Hữu Tâm CĐ-ĐCN17B 7,9 Khá Khá Cận nghèo Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

11 Phạm Hữu Thắng CĐ-ĐCN17B 7,0 Khá Khá Mồ côi Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

12 Đặng Văn Hòa CĐ-KTMl 16B 8,0 Giỏi Tốt Dân tộc thiểu số (Sán chay) Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

13 Phạm Thị Kim Chi TC-CBTP17 7.5 Khá Khá Hộ cận nghèo Khoa CNSH&CNMT 1.000.000đ 

14 Nguyễn Thị Ngọc Ý TC-CBTP17 7.2 Khá Khá Hộ cận nghèo Khoa CNSH&CNMT 1.000.000đ 

15 Nguyễn Tuấn Anh 12C2   Khá Tốt Mái ấm Khoa KHCB 1.000.000đ 

16 Hồ Thanh Hàng 12C5   Tốt Tốt Cận nghèo Khoa KHCB 1.000.000đ 

17 Ngô Trọng Bích 12C5   Khá Tốt Hộ nghèo Khoa KHCB 1.000.000đ 

18 Trần văn Công 12C7   Khá Tốt 
Hộ nghèo, Mẹ bệnh nặng điều trị 

 tại Sài gòn lâu ngày, mồ côi ba 
Khoa KHCB 1.000.000đ 

19 Hoàng Mạnh Duy 12C1   Khá Tốt Hộ Nghèo Khoa KHCB 1.000.000đ 

20 Nguyễn Lê Anh Kiệt 12C3   Khá Tốt Hộ Nghèo Khoa KHCB 1.000.000đ 

21 Nguyễn Nhật Hùng 12C6   Tốt Tốt 
Hoàn cảnh khó khăn  

Một mình bố nuôi, bố làm tự do 
Khoa KHCB 1.000.000đ 

22 Trần Ngọc Thanh Thủy TC-CBMA17B 7.7 Khá Tốt Hộ cận nghèo Khoa DL-TM 1.000.000đ 

23 Trần Thái Bảo TC - QTKS17A 6.9 TBK Khá Hộ cận nghèo Khoa DL-TM 1.000.000đ 

24 Nguyễn Thị Thanh Phương TC - NVNH17 7.3 Khá Tốt Hộ cận nghèo Khoa DL-TM 1.000.000đ 

25 Cao Thị Quỳnh Như TC-KTDN17 7.2 Khá Tốt Dân tộc Raglay, Hộ cận nghèo Khoa DL-TM 1.000.000đ 

26 Hồ Thị Anh Thư CĐ-KTDN17 7.2 Khá Tốt Mồ côi mẹ, gia đình khó khăn Khoa DL-TM 1.000.000đ 

27 Nguyễn Hữu Trí Tài CĐ-CBMA17 6.6 TBK Khá Hộ cận nghèo Khoa DL-TM 1.000.000đ 



28 Lê Thanh Huy TC-HDDL17 6.4 TBK Khá 

Gia đình khó khăn (có xác nhận 

của trưởng thôn) 

Nhà đông con, 1 con bị động 

kinh, ba mẹ lao động tự do, kinh 

tế không ổn định 

Khoa DL-TM 1.000.000đ 

29 Lê Thị Thu Hiền TC-CBMA17A 7.4 Khá  Tốt Hộ cận nghèo Khoa DL-TM 1.000.000đ 

30 Huỳnh Phạm Anh Huy TC-NVNH17 6.2 TBK Khá Mồ côi cha Khoa DL-TM 1.000.000đ 

31 Đinh Quốc Huy TC-NVNH17 7.3 Khá  Tốt Mồ côi cha Khoa DL-TM 1.000.000đ 

32 Nguyễn Ngọc Vân TC-QTKS17B 7.2 Khá Khá Hoàn cảnh gia đình khó khăn Khoa DL-TM 1.000.000đ 

33 Phạm Ngọc Dũng CĐ-QTKS16 7.4 Khá  Tốt 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ở 

với bà ngoại 
Khoa DL-TM 1.000.000đ 

34 Trần Đức Khiêm TC-CNOT17C 7.2 Khá Tốt Hoàn cảnh rất khó khăn Khoa Cơ khí 1.000.000đ 

35 Lý Văn Vững CĐ-CNOT16B 7.3 Khá Tốt 
Hoàn cảnh rất khó khăn, hộ cận 

nghèo. 
Khoa Cơ khí 1.000.000đ 

36 Đặng Đức Quang CĐ-CNOT16C 7.7 Khá Tốt Hoàn cảnh rất khó khăn Khoa Cơ khí 1.000.000đ 

37 Bành Thanh Hùng CĐ-CNOT16A 8.1 Giỏi Tốt Hoàn cảnh rất khó khăn Khoa Cơ khí 1.000.000đ 

38 Mai Suzuki CĐ-CNOT16A 8.0 Giỏi Tốt Hoàn cảnh rất khó khăn Khoa Cơ khí 1.000.000đ 

39 Phan Ngọc Hiền CĐ-CNOT17C 7.5 Khá Tốt Hoàn cảnh rất khó khăn Khoa Cơ khí 1.000.000đ 

40 Trần Gia Bảo CĐ-CNOT17C 7.1 Khá Khá Hoàn cảnh rất khó khăn Khoa Cơ khí 1.000.000đ 

TỔNG CỘNG 40.000.000đ 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HSSV NHẬN HỌC BỔNG QUỸ HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH, SINH VIÊN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 
(Kèm theo Thông báo số  2185/TB-CĐKTCN ngày 17/10/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang) 

 

Stt Họ và tên Lớp  

 Kết quả học tập & rèn luyện 

năm học 2023 - 2024 

Đối tượng Khoa  
Số tiền  

học bổng 
Điểm  

học tập 

XL  

học tập 

XL Rèn 

luyện 

1 Nguyễn Quốc Toản CĐ-CNTT17A 7,1 Khá Khá Hộ cận nghèo Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

2 Nguyễn Anh Duy  CĐ-CNTT17B  8,1  Giỏi  Tốt  
Bố mất, Sống 1 mình, lớp Phó 

học tập 
Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

3 Võ Hoàng Phát CĐ-CNTT16A 6,4 TBK Tốt Hộ cận nghèo Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

4 Lưu Quang Vinh CĐ-CNTT16A 6,5 TBK Khá Hộ nghèo Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

5 Nguyễn Trường Lạc  TC-CNTT17B  6,2 TBK  Khá  Mồ côi, đang ở mái ấm Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

6 Nguyễn Tuấn Minh CĐ-ĐCN16A  7,1  Khá  Tốt 
Có nhiều cố gắng trong học tập 

Bản thân sinh viên này bị bệnh tim 
Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

7 Lê Quang Huy CĐ-ĐCN17B 6,9 TBK Khá Hộ Cận nghèo, Dân tộc Mường Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

8 Phạm Trung Kiên CĐ-ĐCN17B 7,1 Khá Tốt Ban cán sự lớp Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

9 Lê Nguyễn Thành CĐ-KTML17B 7,7 Khá Xuất sắc  Ban cán sự lớp Khoa Đ-ĐT 1.000.000đ 

10 Võ Anh Thuận CĐ-CBTP17 8.1 Giỏi Tốt Phó bí thư Đoàn khoa Khoa CNSH&CNMT 1.000.000đ 

11 Đỗ Văn Toàn TC-CBTP17 6.2 TBK Khá Gia đình Khó khăn Khoa CNSH&CNMT 1.000.000đ 

12 Lương Thị Trà Giang CĐ-QTKS16 8.2 Giỏi Tốt 
Lớp phó, Gia đình khó khăn, vừa 

học vừa làm 
Khoa DL-TM 1.000.000đ 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

 

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
 

 



13 Phạm Tú Uyên CĐ-KTDN16 8.8 Giỏi Tốt Lớp phó  Khoa DL-TM 1.000.000đ 

14 Nguyễn Công Tứ CĐ-QTKS17 7.4 Khá Tốt 

BCH Đoàn Khoa DL_TM, tham gia 

đội tự quản ký túc xá, Tham gia tích 

cực các hoạt động của Đoàn Trường. 

Gia đình khó khăn, vừa học vừa làm. 

Khoa DL-TM 1.000.000đ 

15 Lê Hoàng Gia Hân TC-KTDN17 7.2 Khá Tốt Lớp trưởng Khoa DL-TM 1.000.000đ 

16 Nguyễn Thị Hiền Trân CĐ-KTDN17 6.6 TB khá Tốt Lớp trưởng Khoa DL-TM 1.000.000đ 

17 Võ Thành Đạt TC – NVNH17 6.9 
TB 

Khá 
Tốt 

Lớp trưởng, tham gia các hoạt 

động của Trường 
Khoa DL-TM 1.000.000đ 

18 Hoàng Mạnh Duy 12C1   Khá Tốt Hộ nghèo Khoa KHCB 1.000.000đ 

19 Lương Quang Minh 12 C7   Khá Tốt Cận nghèo Khoa KHCB 1.000.000đ 

20 Lò Hoàng Vương 12 C7   Tốt  Tốt Dân tộc thiểu số Khoa KHCB 1.000.000đ 

21 Nguyễn Hà Phương Uyến 12C2   Tốt  Tốt Cận nghèo Khoa KHCB 1.000.000đ 

22 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12C6   Khá Tốt 
Bố mất, Gia đình khó khăn,  

anh em tự nuôi nhau. 
Khoa KHCB 1.000.000đ 

23 Lê Vũ Minh Tâm TC-CNOT17C 7.4 Khá Khá Hoàn cảnh rất khó khăn Khoa Cơ khí 1.000.000đ 

24 Cao Minh Lợi TC-CNOT17B 7.3 Khá Tốt Mồ côi, Hoàn cảnh rất khó khăn Khoa Cơ khí 1.000.000đ 

25 Nguyễn Trương Bảo Nguyên TC-CNOT17A 7.5 Khá Tốt Hoàn cảnh rất khó khăn Khoa Cơ khí 1.000.000đ 

26 Kiều Quang Duy CĐ-CNOT17B 7.8 Khá Khá Hoàn cảnh rất khó khăn Khoa Cơ khí 1.000.000đ 

27 Bo Mang Hoàng Phúc CĐ-CNOT17A 6.0 
TB. 

Khá 
Khá Hoàn cảnh rất khó khăn, Dân Tộc. Khoa Cơ khí 1.000.000đ 

28 Vũ Hoàng Gia Nhật CĐ-CNOT16C 7.8  Khá Tốt 
Hộ cận nghèo, Gia đình khó khăn, 

ba mẹ bị bệnh. 
Khoa Cơ khí 1.000.000đ 

29 Nguyễn Trường Việt Dũng CĐ-KTXD17 7.2 Khá Khá Hoàn cảnh gia đình khó khăn Khoa Cơ khí 1.000.000đ 

30 Phạm Quốc Nguyên  CĐ-KTXD17 7.5 Khá Tốt Hoàn cảnh gia đình khó khăn Khoa Cơ khí 1.000.000đ 

TỔNG CỘNG 30.000.000đ 

 



DANH SÁCH HSSV NHẬN HỌC BỔNG CÁC DOANH NGHIỆP 
(Kèm theo Thông báo số  2185/TB-CĐKTCN ngày 17/10/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang) 

 

Stt Họ và tên Lớp  

 Kết quả học tập & rèn luyện 

năm học 2023 - 2024 

Đối tượng Bộ môn 
Số tiền  

học bổng 
Điểm  

học tập 

XL  

học tập 

XL Rèn 

luyện 

1 Nguyễn Thành Khôi  CĐ-CNTT17A  7,2 Khá  Tốt  Hoàn cảnh khó khăn Bộ môn Tin học 1.000.000đ 

2 Ngô Anh Kiệt  CĐ-CNTT17B  7,9 Khá  Tốt  Hộ nghèo  Bộ môn Tin học 1.000.000đ 

3 Nguyễn Thành Nam TC-ĐCN17 7,4 Khá Tốt Hoàn cảnh khó khăn Bộ môn Điện 1.000.000đ 

4 Phạm Văn Minh CĐ-ĐCN16B 7,6 Khá Tốt Hoàn cảnh khó khăn Bộ môn Điện 1.000.000đ 

5 Tống Trần Việt CĐ-ĐCN16A 7,6 Khá Khá Hoàn cảnh khó khăn Bộ môn Điện 1.000.000đ 

6 Trương Thanh Tuấn CĐ-ĐCN17A 7,8 Khá Tốt Hoàn cảnh khó khăn Bộ môn Điện 1.000.000đ 

7 Rơ Mah Yăi CĐ-ĐCN17B 6,7 
TB 

Khá 
Khá Hộ cận nghèo, dân tộc Mường Bộ môn Điện 1.000.000đ 

TỔNG CỘNG 7.000.000đ 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

 

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
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